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	Số: 04/TB-THĐBK1
	                Tháp Mười, ngày 19 tháng 3 năm 2021


                                                       
THÔNG BÁO
                          Danh mục sách giáo khoa được sử dụng giảng dạy 
                             tại đơn vị Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1
Năm học 2021 - 2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 biết về Danh mục sách giáo khoa  được sử dụng giảng dạy tại đơn vị trong năm học 2022 - 2023 như sau:
                                                           DANH MỤC
Sách giáo khoa được sử dụng giảng dạy 
tại Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 trong năm học 2021 - 2022
     (Đính kèm Công văn số 462/PGDĐT-NV ngày 26 tháng 6 năm 2021 
của Phòng GDĐT)
	+ Đối với lớp 1
	STT
	MÔN
	NHÓM TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt
 Tập một
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến.
	Nhà xuấn bản Giáo dụcViệt Nam


	
	Tiếng Việt 
Tập hai
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến.
	

	2
	Toán
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	

	3
	Đạo đức
	Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy.
	

	4
	Tự nhiên và 
Xã hội
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.
	

	5
	Giáo dục 
Thể chất
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn.
	

	6
	Âm nhạc
	Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng.
	

	7
	Mĩ thuật
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.
	

	8
	Hoạt động
 trải nghiệm
	Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.
	

	9
	Tiếng Anh
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	


+ Đối với lớp 2
	STT
	MÔN
	NHÓM TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Tiếng Việt 
Tập một
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến.
	Nhà xuấn bản Giáo dụcViệt Nam

	
	Tiếng Việt Tập hai
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến.
	

	2
	Toán
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	

	3
	Đạo đức
	Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy.
	

	4
	Tự nhiên và 
Xã hội
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.
	

	5
	Giáo dục
 Thể chất
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn.
	

	6
	Âm nhạc
	Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng.
	

	7
	Mĩ thuật
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.
	

	8
	Hoạt động
 trải nghiệm
	Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.
	

	9
	Tiếng Anh
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	


Nay Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 thông báo đến  tập thể Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh về danh mục sách giáo khoa được sử dụng giảng dạy tại Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 trong năm học 2021 - 2022 biết phối hợp thực hiện./.
	Nơi nhận:
	HIỆU TRƯỞNG

	- Như trên;
- Lưu: VT.
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	Cao Thanh Hùng



                                                                      
